
STT Tên thuốc Hoạt chất Hàm 

lượng

Dạng bào chế Quy cách 

đóng gói

Số đăng ký Cơ sở sản xuất Địa chỉ cơ sở sản xuất Đợt công bố/

QĐ công bố

1 Midancef 500 Cefuroxim 

500mg

500mg Viên nén dài bao 

phim

Hộp 1 túi x 1 vỉ x 

10 viên

VD-7241-09 Công ty Cổ phần dược 

phẩm Minh Dân

Lô E2, đường N4, Khu 

CN Hoà Xá, TP Nam 

Định

- Đợt 1

- Quyết định số  

3977/QĐ-BYT 

ngày 18/10/2012

2 Midancef 250 Cefuroxim 

axetil

250mg Vên nén dài bao 

phim

hộp 1 túi x 1 vỉ x 

10 viên 

VD-3883-07 Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Minh Dân

Lô E2, đường N4, Khu 

CN Hoà Xá, TP Nam 

Định

- Đợt 2

- Quyết định số 

115/QĐ-BYT 

ngày 11/01/2013

3 Cefuroxime 

250mg

Cefuroxim 

acetil

250mg Vên nén dài bao 

phim

Hộp 1 túi x 1 vỉ x 

10 viên nén dài 

bao phim

VD-6800-09 Công ty cổ phần dược 

phẩm Minh Dân

Lô E2-Đường N4-Khu 

Công nghiệp Hòa Xá-

TP Nam Định

- Đợt 4

- Quyết định số 

896/QĐ-BYT 

ngày 21/03/2013

4 Cefuromid 

250

Cefuroxim 

acetil

250mg Vên nén dài bao 

phim

Hộp 1 túi x 1 vỉ x 

10 viên nén dài 

bao phim

VD-8670-09 Công ty cổ phần dược 

phẩm Minh Dân

Lô E2-Đường N4-Khu 

Công nghiệp Hòa Xá-

TP Nam ĐỊnh

- Đợt 4

- Quyết định số 

896/QĐ-BYT 

ngày 21/03/2013

5 Cefuromid 

500

Cefuroxim 

acetil

500mg Vên nén dài bao 

phim

Hộp 1 túi x 1 vỉ x 

10 viên nén dài 

bao phim

VD-8671-09 Công ty cổ phần dược 

phẩm Minh Dân

Lô E2-Đường N4-Khu 

Công nghiệp Hòa Xá-

TP Nam ĐỊnh

- Đợt 4

- Quyết định số 

896/QĐ-BYT 

ngày 21/03/2013

6 Cefuromid 

125

Cefuroxim 

125mg (dùng 

dạng Cefuroxim 

Axetil)

125mg Bột pha hỗn dịch 

uống

Hộp 10 gói x 3,5g VD-8668-09 Công ty cổ phần dược 

phẩm Minh Dân

Lô E2, đường N4, Khu 

Công nghiệp Hòa Xá, 

tỉnh Nam Định. 

- Đợt 5

- Quyết định số 

1739 /QĐ-BYT ngày 

20/05/2013

7 Cefuroxime 

125mg

Cefuroxim 

125mg (dùng 

dạng Cefuroxim 

Axetil)

125mg Bột pha hỗn dịch 

uống

Hộp 10 gói x 3,5g VD-6798-09 Công ty cổ phần dược 

phẩm Minh Dân

Lô E2, đường N4, Khu 

Công nghiệp Hòa Xá, 

tỉnh Nam Định. 

- Đợt 5

- Quyết định số 

1739 /QĐ-BYT ngày 

20/ 05 /2013

Quyết định số 3079/BYT-QLD ngày 23/8/2013

DANH SÁCH CÁC THUỐC RÚT KHỎI DANH MỤC THUỐC TĐSH ĐÃ CÔNG BỐ



8 Midancef 125 Cefuroxim 

Axetil tương 

đương 

Cefuroxim 

125mg 

125mg/gói 

3,5g

Thuốc bột pha hỗn 

dịch

Hộp 10 gói x 3,5g VD-3882-07 Công ty cổ phần dược 

phẩm Minh Dân

Lô E2, đường N4, Khu 

Công nghiệp Hòa Xá, 

tỉnh Nam Định. 

- Đợt 5

- Quyết định số 

1739 /QĐ-BYT ngày 

20/05/2013

9 Midancef 125 Cefuroxim 

Axetil

1500mg/lọ 

40g 

(Cefuroxim 

125mg/5ml

)

Thuốc bột pha hỗn 

dịch

Hộp 1 lọ x 40 g VD-3880-07 Công ty cổ phần dược 

phẩm Minh Dân

Lô E2, đường N4, Khu 

Công nghiệp Hòa Xá, 

tỉnh Nam Định. 

- Đợt 5

- Quyết định số 

1739 /QĐ-BYT ngày 

20/ 05 /2013

10 Midancef 125 Cefuroxim 

Axetil tương 

đương 

Cefuroxim 

125mg 

125mg Viên nén dài bao 

phim

Hộp 1 túi x 1 vỉ x 

10 viên

VD-3881-07 Công ty cổ phần dược 

phẩm Minh Dân;

Lô E2, đường N4, Khu 

Công nghiệp Hòa Xá, 

Tỉnh Nam Định 

- Đợt 5

- Quyết định số 

1739 /QĐ-BYT ngày 

20/05/2013

11 Midantin 

500mg/125mg

Amoxicilin 

trihydrat;

 acid clavulanic

500mg;

125mg

Viên nén dài bao 

phim

Hộp 1 túi x 2 vỉ x 

7 viên 

VD-4344-07 Công ty cổ phần dược 

phẩm Minh Dân

Lô E2, đường N4, Khu 

Công nghiệp Hòa Xá, 

tỉnh Nam Định. 

- Đợt 5

- Quyết định số 

1739 /QĐ-BYT ngày 

20/ 05 /2013

STT Tên thuốc Hoạt chất Hàm 

lượng

Dạng bào chế Quy cách 

đóng gói

Số đăng ký Cơ sở sản xuất Địa chỉ cơ sở sản xuất Đợt công bố/

QĐ công bố

1 Actixim 500 Cefuroxim 

axetil

Cefuroxim 

500mg 

(dưới dạng 

Cefuroxim 

acetil)

Hộp 1 vỉ x 10 

viên bao phim, 

hộp 5 vỉ x 10 viên 

bao phim

VD-7495-09 Công ty cổ phần dược 

phẩm Glomed

35 Đại lộ Tự do, KCN 

Việt Nam-Singapore, 

Thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương

- Đợt 4

- Quyết định số 

896/QĐ-BYT ngày 

21/ 03 /2013

1 Pylokit Lansoprazole 

30mg;

Tinidazole 

500mg;

Clarithromycin 

250mg

30mg

500mg

250mg

Viên nang cứng 

lansoprazole, viên 

nén tinidazole, viên 

nén clarithromycin

Hộp 7 vỉ x 6 viên, 

mỗi kit chứa 2 

viên lansoprazole, 

2 viên tinidazole, 

2 viên 

clarithromycin

VN-17663-14 Cipla Ltd. D7-MIDC, Industrial 

Area, Kurkumbh, Dist: 

Pune 413 802, India

Đợt 9

Quyết định số  

2498/QĐ-BYT ngày 

07/07/2014

Quyết định số 2499/BYT-QLD ngày 07/7/2014

Quyết định số 5649/QĐ-BYT ngày 31/12/2015



2 Banupyl - Kit Lansoprazol 

30mg; 

Tinidazol 

500mg; 

Clarithromycin 

250mg

 30mg

500mg 

250mg

Lansoprazol: viên 

nang cứng; 

Tinidazol và 

Clarithromycin: 

viên nén bao phim

Hộp chứa 7 hộp 

nhỏ, hộp nhỏ 

chứa 1 vỉ x 6 viên

VN-18027-14 Micro Labs Limited No.27, Race Course 

Road, Bangalore 560 

001, India

Đợt 9

Quyết định số  

2498/QĐ-BYT ngày 

07/07/2014

3 Inore-Kit Lansoprazol 

30mg; 

Tinidazol 

500mg; 

Clarithromycin 

250mg

 30mg

500mg 

250mg

Lansoprazol: viên 

nang cứng; 

Tinidazol và 

Clarithromycin: 

viên nén bao phim

Hộp chứa 7 hộp 

nhỏ, mỗi hộp nhỏ 

chứa 01 vỉ x 6 

viên

VN-18031-14 Micro Labs Limited No.27, Race Course 

Road, Bangalore 560 

001, India

Đợt 9

Quyết định số  

2498/QĐ-BYT ngày 

07/07/2014


